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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở  
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2023-2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 
51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực 
hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 
88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc phê duyệt SGK lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết 
định số 715/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt bổ sung SGK lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  
Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 
cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1230    

/TTr-SGDĐT ngày  18  tháng   5  năm 2023.  
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QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2023-

2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 
ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- Lưu: VT, K9. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Lâm Hải Giang 

 



    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC 
Sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông  

trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2023-2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

TT 

 

Tên sách 

 

Tên bộ 
sách 

 

Tên tác giả 

 

Tổ chức,  
cá nhân 

1 

N   v    
t     t 

Châ  trời 
sá   tạo 

N uyễ  Thị Hồ   Na   N uyễ  Thà h Thi 
(đồ   Chủ biê )  N uyễ  Thà h N ọc Bảo  
Trầ  Lê Duy  Pha  Mạ h Hù    T    Thị 
Tuyết Mai  N uyễ  Thị N ọc Thúy. 

Giáo dục 
Việt Na  

N   v    
t   hai 

N uyễ  Thị Hồ   Na   N uyễ  Thà h Thi 
(đồ   Chủ biê )  N uyễ  Thà h N ọc Bảo  
D     Thị Hồ   Hiếu  T    Thị Tuyết Mai  
N uyễ  Thị Mi h N ọc  N uyễ  Thị N ọc 
Thúy, Phan Thu Vân. 

2 

N   v    
t     t 

Cánh Diều 

N uyễ  Mi h Thuyết (Tổ   Chủ biê )  Đỗ 
N ọc Thố   (Chủ biê )  Phạ  Thị Thu 
H      N uyễ  V   L c  Vũ Tha h. 

C    ty  cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t 
bả -Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  ĐHSP 
Thà h  hố 
Hồ Chí 
Minh) 

N   v    
t   hai 

N uyễ  Mi h Thuyết (Tổ   Chủ biê )  Đỗ 
N ọc Thố   (Chủ biê )  Đỗ Thu Hà  N uyễ  
Ph  c Hoà    Phạ  Thị Thu H      N uyễ  
Ph  c Bảo  h i  N uyễ  V   L c  Vũ Tha h. 

3 
Toán 

 

Châ  trời 
sá   tạo 

Trầ  Na  Dũ   (Tổ   Chủ biê )  Trầ  Đức 
Huyê   N uyễ  Thà h A h (đồ   Chủ biê )  
N uyễ  Ca   N uyễ  V   Hiể   N   Hoà   
Lo    Huỳ h N ọc Tha h. 

Giáo dục 
Việt Na  

4 
Toán 

 
Cánh Diều 

Đỗ Đức Thái (Tổ   Chủ biê   iê  Chủ biê )  
Lê Tu   A h  Đỗ Tiế  Đạt  N uyễ  S   Hà  
N uyễ  Thị Ph     Loa   Phạ  Sỹ Na   
Phạ  Đức Qua  . 

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 
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(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học S  
 hạ ) 

5 
Giáo dục 
công dân 

Cá h Diều 

N uyễ  Thị Mỹ L c (Tổ   Chủ biê )  Phạ  
Việt Thắ   (Chủ biê )  Bùi  uâ  A h  D     
Thị Thuý N a  Hoà   Thị Thi h  Hoà   Thị 
Thu    Mai Thu Tra  . 

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na . 
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học Huế) 

6 
Giáo dục 
công dân 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

N uyễ  Thị Toa  (Tổ   Chủ biê )  Trầ  Thị 
Mai Ph     (Chủ biê )  N uyễ  Hà A   
N uyễ  Thị Hoà   A h  N uyễ  Thị Thọ. 

Giáo dục 
Việt Na  

7 
Lịch sử 
và Địa lí 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

Vũ Mi h Gia   (Tổ   Chủ biê   uyê  suốt 
 hầ  Lịch sử)  N hiê  Đì h Vỳ (Tổ   Chủ 
biê  c   THCS  hầ  Lịch sử)  Trị h Đì h 
Tù   (Chủ biê   hầ  Lịch sử)  N uyễ  N ọc 
C   Đào Tu   Thà h  Hoà   Tha h Tú; Đào 
N ọc Hù   (Tổ   Chủ biê   iê  Chủ biê  
 hầ  Địa  í)  Bùi Thị Tha h Du    Phạ  Thị 
Thu Ph      Phí C    Việt. 

Giáo dục 
Việt Na  

8 
Lịch sử 
và Địa  í 

Châ  trời 
sá   tạo 

N uyễ   i  Hồ   (Tổ   Chủ biê   hầ  Địa 
lí)  Pha  V   Phú (Chủ biê   hầ  Địa  í)  Trầ  
N ọc Điệ   Tạ Đức Hiếu  Hoà   Thị  iều 
Oa h  Huỳ h Phẩ  Dũ   Phát  Phạ  Đỗ V   
Tru  ; Hà Bích Liê  (Chủ biê   hầ  Lịch sử)  
Lê Phụ   Hoà    Nh  Thị Ph     La   Trầ  
Viết N ạc  Trầ  V   Nhâ   N uyễ  V   
Ph ợ    Hồ Tha h Tâ . 

Giáo dục 
Việt Na  

9 

Khoa 

học tự 
nhiên 

Cánh Diều 

Mai Sỹ Tu   (Tổ   Chủ biê )  Đi h Qua   
Báo  N uyễ  V    há h  Đặ   Thị Oa h 
(đồ   Chủ biê )  N uyễ  Thị Hồ   Hạ h  Đỗ 
Thị Quỳ h Mai  Lê Thị Ph ợ    Phạ   uâ  
Quế  D      uâ  Quý  Đào V   Toà   
Tr     A h Tu    Lê Thị Tuyết  N   V   Vụ. 

C    ty Cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 
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(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học S  
 hạ ) 

10 

Khoa 

học tự 
nhiên 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

Vũ V   Hù   (Tổ   Chủ biê )  Mai V   
H     Lê  i  Lo    Vũ Trọ   Rỹ (đồ   Chủ 
biê )  N uyễ  V   Biê   N uyễ  H u Chu    
N uyễ  Thu Hà  Lê Trọ   Huyề   N uyễ  
Thế H     N uyễ   uâ  Thà h  Bùi Gia 
Thị h  N uyễ  Thị Thuầ   Mai Thị Tì h  Vũ 
Thị Mi h Tuyế   N uyễ  V   Vị h. 

Giáo dục 
Việt Na  

11 
Công 

  hệ 

Châ  trời 
sá   tạo 

Bùi V   Hồ   (Tổ   Chủ biê )  N uyễ  Thị 
Cẩ  Vâ  (Chủ biê )  N uyễ  Thị L ỡ    
N uyễ  Thị Thúy  Tr     Mi h Trí  Phạ  
Huy Tuân. 

Giáo dục 
Việt Na  

12 
Công 

  hệ 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

Lê Huy Hoà   (Tổ   Chủ biê )  Đặ   V   
N hĩa (Chủ biê )  Đặ   Thị Thu Hà  N uyễ  
Hồ   S    Phạ  V   S    N uyễ  Tha h 
Trị h  Vũ Thị N ọc Thúy. 

Giáo dục 
Việt Na  

13 Ti  học 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

N uyễ  Chí C    (Tổ   Chủ biê )  Hà Đặ   
Cao Tù   (Chủ biê )  Pha  A h  N uyễ  Hải 
Châu  Hoà   Thị Mai  N uyễ  Thị Hoài Na . 

Giáo dục 
Việt Na  

14 Ti  học Cánh Diều 

Hồ Sĩ Đà  (Tổ   Chủ biê )  Hồ Cẩ  Hà (Chủ 
biê )  Phạ  Đ    Hải  N uyễ  Đì h Hóa  
N uyễ  N uyê  H      N uyễ  Tha h Tù  . 

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học S  
 hạ ) 

15 
Giáo dục 
thể ch t 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

N uyễ  Duy Quyết (Tổ   Chủ biê )  Hồ Đắc 
S   Chủ biê , Vũ Tu   A h  N uyễ   uâ  
Đoà   N uyễ  Thị Hà  Lê Tr ờ   S   Ch   
Hải  Trầ  Mạ h Hù  ; N uyễ  Thà h Tru  . 

Giáo dục 
Việt Na  

 
Giáo dục 
thể ch t Cánh Diều Đi h Qua   N ọc (Tổ   Chủ biê   iê  Chủ 

biê )  Đặ   Hoài A   Đi h Thị Mai A h  Mai 
C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
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16 

Thị Bích N ọc  N uyễ  V   Thà h  Đi h 
Khánh Thu. 

t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC). 

(Đ   vị 
 iê   ết  
N B Đại 
học S  
 hạ ) 

17 Â   hạc Cánh Diều 
Đỗ Tha h Hiê  (Tổ   Chủ biê   iê  Chủ 
biê )  N uyễ  Mai A h  Vũ N ọc Tuyê . 

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học Huế) 

18 Â   hạc 

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

Hoàng Lo   (Tổ   Chủ biê )  Vũ Mai La  
(Chủ biê )  Bùi Mi h Hoa  Trầ  Bảo Lâ   
Đặ    há h Nh t  N uyễ  Thị Tha h Vâ . 

Giáo dục 
Việt Na  

19 Mĩ thu t 
Châ  trời 
sá   tạo 
bả  1 

N uyễ  Thị Nhu   (Tổ   Chủ biê )  N uyễ  
Tu   C ờ   (Chủ biê )  N uyễ  D     Hải 
Đ     Đỗ Thị  iều Hạ h  N uyễ  Đức S    
Đà  Thị Hải Uyê   Trầ  Thị Vâ . 

Giáo dục 
Việt Na  

20 Mĩ thu t Cánh Diều 

Phạ  V   Tuyế  (Tổ   Chủ biê   iê  Chủ 
biê )  Trầ  Từ Duy  N uyễ  Duy  huê  
N uyễ  Thị Mỵ  N uyễ  Thị Hồ   Thắ . 

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
t   u t 
bả -Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  Đại 
học S  
 hạ ) 

21 Hoạt 
đ    

Cánh Diều N uyễ  Dục Qua   (Tổ   Chủ biê )  N uyễ  
Đức S   (Chủ biê )  Đà  Thị Vâ  A h  

C    ty cổ 
 hầ  Đầu 
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Trải 
  hiệ   
h     
  hiệ  

N uyễ  Thuý Quỳ h  Bùi Tha h Xuân. t   u t bả  
- Thiết bị 
Giáo dục 
Việt Na  
(VEPIC) 

(Đ   vị 
 iê   ết  
Nhà  u t 
bả  ĐHSP 
Thà h  hố 
Hồ Chí 
Minh) 

22 

Hoạt 
đ    
Trải 
  hiệ   
h     
  hiệ  

 ết  ối tri 
thức v i 
cu c số   

L u Thu Thủy (Tổ   Chủ biê )  Trầ  Thị Thu 
(Chủ biê )  N uyễ  Tha h Bì h  N uyễ  Thu 
H      N uyễ  Thị Việt N a  Lê Thị Tha h 
Thủy. 

Giáo dục 
Việt Na  

23 
Tiế   
Anh 

Global 

Success 

Hoà   V   Vâ  (Tổ   Chủ biê )  L     
Quỳ h Tra   (Chủ biê )  N uyễ  Thị Chi  Lê 
 i  Du    Pha  Chí N hĩa  N uyễ  Thụy 
Ph     La   Trầ  Thị Hiếu Thủy. 

Giáo dục 
Việt Na  

24 
Tiế   
Anh 

i-Learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổ   Chủ biê )  Huỳ h Tuyết 
Mai (Chủ biê )  N uyễ  Thị N ọc Quyê   
Đặ   Đỗ Thiê  Tha h  Lê Thị Tuyết Mi h  
N uyễ  D     Hoài Th    . 

ĐHSP 
Thà h  hố 
Hồ Chí 
Minh 

 

Danh mục này gồm có 24 ( hai bốn) sách giáo khoa lớp 8./. 


